
DANH SÁCH HỘ NÔNG NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH

XÃ LƯƠNG TÀI, HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN

STT Họ và tên chủ hộ Giới tính Dân tộc Thôn

1 Vũ Công Doanh Nam Kinh Mậu Lương

2 Bùi Thị Tuyên Nữ Kinh Mậu Lương

3 Chu Thị Gắng Nữ Kinh Mậu Lương

4 Bùi Văn Duấn Nam Kinh Mậu Lương

5 Lê Văn Binh Nam Kinh Mậu Lương

6 Vũ Văn Chung Nam Kinh Mậu Lương

7 Nguyễn văn Thanh Nam Kinh Mậu Lương

8 Trịnh Thị Loan Nữ Kinh Mậu Lương

9 Trịnh Văn Nam Nam Kinh Mậu Lương

10 Lê Thị Hường Nữ Kinh Mậu Lương

11 Lê Văn Tuấn Nam Kinh Mậu Lương

12 Nguyễn Văn Cường Nam Kinh Mậu Lương

13 Vũ Văn Nam Nam Kinh Mậu Lương

14 Nguyễn Thị Dịu Nữ Kinh Mậu Lương

15 Trịnh Văn Tân Nữ Kinh Mậu Lương

16 Nguyễn Văn Luân Nam Kinh Mậu Lương

17 Nguyễn Thị Hương Nữ Kinh Mậu Lương

18 Chu Văn Chánh Nam Kinh Mậu Lương

19 Khúc Thị Dung Nữ Kinh Mậu Lương

20 Trịnh Thị Năm Nữ Kinh Mậu Lương

21 Nguyễn Văn Tuyên Nam Kinh Mậu Lương

22 Nguyễn Văn Chinh Nam Kinh Nghi Lương



23 Khúc Thị Thúy Nữ Kinh Nghi Lương

24 Phạm Thị Dùng Nữ Kinh Nghi Lương

25 Nguyễn Thị Thu Nữ Kinh Nghi Lương

26 Phạm Văn Ngãi Nam Kinh Nghi Lương

27 Đỗ Văn Đại Nam Kinh Nghi Lương

28 Nguyễn Văn Thụy Nam Kinh Nghi Lương

29 Đỗ Văn Thạo Nam Kinh Nghi Lương

30 Đỗ Đức Thọ Nam Kinh Nghi Lương

31 Đỗ Văn Huân Nam Kinh Nghi Lương

32 Bùi Thị Thêm Nữ Kinh Nghi Lương

33 Đỗ Thị Chinh Nữ Kinh Nghi Lương

34 Đỗ Văn Hậu Nam Kinh Nghi Lương

35 Trần Thị Nhung Nữ Kinh Nghi Lương

36 Nguyễn Văn Toản Nam Kinh Nghi Lương

37 Nguyễn Văn Huấn Nam Kinh Nghi Lương

38 Phạm Thị Dùng Nữ Kinh Nghi Lương

39 Đỗ Mạnh Hiệp Nam Kinh Nghi Lương

40 Nguyễn Thị Tuyên Nữ Kinh Nghi Lương

41 Nguyễn Tiến Minh Nam Kinh Nghi Lương

42 Lỗ Thị Lập Nữ Kinh Nghi Lương

43 Trần Văn Tấn Nam Kinh Phú Tân

44 Phạm Văn Tuệ Nam Kinh Phú Tân

45 Đặng Văn Hòa Nam Kinh Phú Tân

46 Đặng Văn Khá Nam Kinh Phú Tân

47 Vũ Văn Công Nam Kinh Phú Tân

48 Đặng Văn Hội Nam Kinh Phú Tân

49 Trần Xuân Tứ Nam Kinh Phú Tân



50 Nguyễn Thị Yến Nữ Kinh Phú Tân

51 Đặng Văn Ngà Nam Kinh Phú Tân

52 Dương Văn Yên Nam Kinh Phú Tân

53 Phan Văn Khương Nam Kinh Phú Tân

54 Nguyễn Văn Trung Nam Kinh Phú Tân

55 Nguyễn Thị Luyên Nữ Kinh Phú Tân

56 Vũ Đức Trí Nam Kinh Phú Tân

57 Bùi Văn Hanh Nam Kinh Phú Tân

58 Đặng Văn Tuyến Nam Kinh Phú Tân

59 Nguyễn Văn Hiển Nam Kinh Phú Tân

60 Vũ Văn Đoan Nam Kinh Phú Tân

61 Đặng Hùng Mạnh Nam Kinh Phú Tân

62 Nguyễn Thị Thu Nữ Kinh Phú Tân

63 Dương Văn Bình Nam Kinh Phú Tân

64 Nguyễn Văn Công Nam Kinh Khuyến Thiện

65 Nguyễn Công Tùng Nam Kinh Khuyến Thiện

66 Định Văn Cao Nam Kinh Khuyến Thiện

67 Vũ Thị Tươi Nữ Kinh Khuyến Thiện

68 Kim Thị Liên Nữ Kinh Khuyến Thiện

69 Nguyễn Văn Lượng Nam Kinh Khuyến Thiện

70 Trần Thị Hoa Nữ Kinh Khuyến Thiện

71 Nguyễn Tuấn Anh Nam Kinh Khuyến Thiện

72 Nguyễn Văn Đệ Nam Kinh Khuyến Thiện

73 Lê Thành Vinh Nam Kinh Khuyến Thiện

74 Nguyễn Văn Thủy Nam Kinh Khuyến Thiện

75 Nguyễn Văn Phục Nam Kinh Khuyến Thiện

76 Nguyễn Văn Vương Nam Kinh Khuyến Thiện



77 Nguyễn Công Mạnh Nam Kinh Khuyến Thiện

78 Nguyễn Văn Lượng Nam Kinh Khuyến Thiện

79 Nguyễn Văn Vi Nam Kinh Khuyến Thiện

80 Khúc Thị Hoa Nữ Kinh Đông Trại

81 Khúc Thị Chinh Nữ Kinh Đông Trại

82 Nguyễn văn Cường Nam Kinh Đông Trại

83 Nguyễn thị Lan Nữ Kinh Đông Trại

84 Khúc Chí Chủ Nam Kinh Đông Trại

85 Khúc Chí Trung Nam Kinh Đông Trại

86 Tạ Thị Thủy Nữ Kinh Đông Trại

87 Nguyễn Thị Hòa Nữ Kinh Đông Trại

88 Khúc Chí Trung Nam Kinh Đông Trại

89 Nguyễn Thị Mừng Nữ Kinh Đông Trại

90 Nguyễn Thị Toàn Nữ Kinh Khuốc Bến

91 Vũ Thị Hiên Nữ Kinh Khuốc Bến

92 Nguyễn Thị Lợi Nữ Kinh Khuốc Bến

93 Nguyễn văn Dũng Nam Kinh Khuốc Bến

94 Nguyễn Thị Dung Nữ Kinh Khuốc Bến

95 Khúc Thị Dung Nữ Kinh Khuốc Bến

96 Nguyễn Văn Sơn Nam Kinh Khuốc Bến

97 Nguyễn Ngọc Dương Nam Kinh Khuốc Bến

98 Nguyễn Văn Ngoan Nam Kinh Khuốc Bến

99 Khúc Thị Thắm Nữ Kinh Khuốc Bến

100 Trần Văn Phi Nam Kinh Khuốc Bến

101 Nguyễn Thị Thủy Nữ Kinh Khuốc Bến

102 Nguyễn Thị Thúy Nữ Kinh Khuốc Bến

103 Nguyễn Thị Mùi Nữ Kinh Xuân Đào



104 Khúc Chí Thụy Nam Kinh Xuân Đào

105 Khúc Thị Hồng Nữ Kinh Xuân Đào

106 Nguyễn Thị Năm Nữ Kinh Xuân Đào

107 Nguyễn Thị Liễu Nữ Kinh Xuân Đào

108 Nguyễn Văn Quynh Nam Kinh Xuân Đào

109 Nguyễn Thị Thôn Nữ Kinh Xuân Đào

110 Khúc Chí Nam Nam Kinh Xuân Đào

111 Khúc Chí Viên Nam Kinh Xuân Đào

112 Nguyễn Thị Thụy Nữ Kinh Xuân Đào

113 Khúc Chí Tấn Nam Kinh Xuân Đào

114 Lê Thị Hình Nữ Kinh Xuân Đào

115 Nguyễn Thị Ngoan Nữ Kinh Xuân Đào

116 Nguyễn Thị Hiền Nữ Kinh Xuân Đào

117 Khúc Thị Hải Nữ Kinh Xuân Đào

118 Vương Tài Cương Nam Kinh Xuân Đào

119 Khúc Chí Sửa Nam Kinh Xuân Đào

120 Khúc Thị Miền Nữ Kinh Xuân Đào

121 Nguyễn Văn Trường Nam Kinh Xuân Đào

122 Nguyễn Thị Lời Nữ Kinh Xuân Đào

123 Nguyễn Văn Toàn Nam Kinh Xuân Đào

124 Đỗ Thị Thơm Nữ Kinh Xuân Đào

125 Bùi Thị Thơ Nữ Kinh Xuân Đào

126 Nguyễn Thị Khuyên Nữ Kinh Xuân Đào

127 Nguyễn Thị Vinh Nữ Kinh Xuân Đào

128 Trần Văn Song Nam Kinh Xuân Đào

129 Nguyễn Văn Mừng Nam Kinh Xuân Đào

130 Khúc Quang Thùy Nam Kinh Xuân Đào



131 Trần Thị Phương Nữ Kinh Xuân Đào

132 Nguyễn Thị Hằng Nữ Kinh Xuân Đào

133 Khúc Thị Miền Nữ Kinh Xuân Đào

134 Nguyễn Văn Côn Nam Kinh Xuân Đào

135 Nguyễn Thị Nhường Nữ Kinh Xuân Đào

136 Khúc Chí Tân Nam Kinh Xuân Đào

137 Vũ Thị Lư Nữ Kinh Lương Tài

138 Nguyễn Thị Bền Nữ Kinh Lương Tài

139 Nguyễn Thị Nhân Nữ Kinh Lương Tài

140 Nguyễn Xuân Hô Nam Kinh Lương Tài

141 Nguyễn Văn Lương Nam Kinh Lương Tài

142 Đỗ Thị Vui Nữ Kinh Lương Tài

143 Nguyễn Xa Hoàng Đình Nam Kinh Nhật Tảo

144 Nguyễn Thị Sồi Nữ Kinh Nhật Tảo

145 Vương Đặng Biển Nam Kinh Nhật Tảo

146 Trịnh Thị Lến Nữ Kinh Nhật Tảo

147 Trần Đình Dương Nam Kinh Nhật Tảo

148 Đỗ Thế Nhận Nam Kinh Nhật Tảo

149 Trần Thị Hậu Nữ Kinh Nhật Tảo

150 Đặng Thị Nga Nữ Kinh Nhật Tảo

151 Cao Thị Luyến Nữ Kinh Nhật Tảo

152 Nguyễn Văn Quân Nam Kinh Nhật Tảo

153 Đỗ Thị Mến Nữ Kinh Nhật Tảo


